	
	UBND THNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẨNG LÝ TỰ TRỌNG

	CỘNG HỊA X HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Họ và tên Giáo viên : LÂM THANH HÙNG						Môn học: CƠ SỞ DỮ LIỆU
	Học ky :  I        Năm học : 2019-2020		           			Lớp dạy: 19C1-TKW1, 19C1-QTM1				 
  Khối lượng giảng dạy trong học kỳ	:  				Số tiết thực hành :             Số tiết lý thuyết : 45 	
  Khối lượng còn lại của chương trình	:				Số ca thực hành :	         Số tiết lý thuyết :  
 Ghi chú: Nếu dạy nhiều lớp  giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch.
	T. Tự tuần trong HK
	Từ ngày, tháng	
Đến ngày , tháng	
	Số tiết
Thực hành
	Số tiết
Lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
(Ghi đúng tên theo chương trình đã quy định)

	1
	04/11/2019 – 09/11/2019
	
	3
	Chương 1: MÔ HÌNH QUAN HỆ
Bài 1: Các khái niệm cơ bản.

	2
	11/11/2019 – 16/11/2019
	
	3
	Chương 3: RÀNG BUỘC TOÀN VẸN
Bài 1: RBTV – Các yếu tố RBTV
Bài 2: Phân loại RBTV

	3
	18/11/2019 – 23/11/2019
	
	3
	Chương 4: PHỤ THUỘC HÀM
Bài 1: Phụ thuộc hàm

	4
	25/11/2019 – 30/11/2019
	
	3
	Bài 2: Phủ tối thiểu của tập phụ thuộc hàm

	5
	02/12/2019 – 07/12/2019
	
	3
	Bài 2: Phủ tối thiểu của tập phụ thuộc hàm (tt)

	6
	09/12/2019 – 14/12/2019
	
	3
	Bài 3: Khóa của lược đồ quan hệ


	7
	16/12/2019 – 21/12/2019
	
	3
	Ôn tập kiểm tra chương 3

	8
	23/12/2019 – 28/12/2019
	
	3
	Chương 5: CHUẨN HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU
Bài 1: Dạng chuẩn của lược đồ quan hệ

	9
	30/12/2019 – 04/01/2020
	
	3
	Bài 1: Dạng chuẩn của lược đồ quan hệ (tt)

	10
	06/01/2020 – 11/01/2020
	
	3
	Bài 2: Phân rã bảo tồn thông tin và phụ thuộc hàm

	11
	13/01/2020 – 18/01/2020
	
	3
	Bài 2: Phân rã bảo tồn thông tin và phụ thuộc hàm (tt)

	12
	20/01/2020 – 25/01/2020
	
	3
	Bài 3: chuẩn hóa lược đồ cơ sở dữ liệu bằng cách phân rã.

	13
	25/01/2020 – 30/01/2020
	
	3
	Bài 3: chuẩn hóa lược đồ cơ sở dữ liệu bằng cách phân rã.(tt)

	14
	01/01/2020 – 06/01/2020
	
	3
	Ôn tập kiểm tra chương 4 và 5

	15
	08/01/2020 – 10/01/2020
	
	3
	Ôn tập học kỳ.
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